TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỘNG VẬT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN: 117106
1. Thông tin chung về học phần
Tên ngành : 1- Đại học sư phạm Sinh học  /  Khoá TS từ 2010
                    2- Cao đẳng sư phạm Sinh-TN, khóa TS từ 2010 
Tên học phần:   Động vật học 1 - Động vật không xương sống
Số tín chỉ học tập: 3
Mã số học phần: 117106
 (
X
)Học kì: 3
Học phần:  Bắt buộc: 		- Tự chọn:        
Các học phần tiên quyết: Sinh học tế bào
Các học phần kế tiếp: Động vật học 2- ĐV có xương sống; Giải phẫu người
Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có): 
Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Sinh học Động vật
2. Mục tiêu của học phần. 
2.1. Kiến thức. Người học trình bày được:
- Vị trí, vai trò của ĐVKXS trong hệ thống ĐV và sinh giới; - Những đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, sinh sản, phát triển, hệ thống phân loại và sinh thái học của từng ngành, từng lớp động vật không xương sống (ĐVKXS).
- Nắm được các đại diện phổ biến ở Việt Nam thuộc các ngành và lớp ĐVKXS
2.2. Kỹ năng:
- Nắm được kỹ năng sử dụng dụng cụ trong nghiên cứu sinh học động vật.
- Nắm được phương pháp chuẩn bị mẫu (thu lượm trong thiên nhiên, nuôi trong phòmg thí ngiệm). Nắm được kỹ năng mổ, quan sát các đại diện của ĐVKXS.
- Làm quen với các phương pháp nghiên cứu sinh học động vật.
- Hình thành kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn chăn nuôi và bảo vệ động vật 
2.3. Thái độ: bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hứng thú tìm tòi, nghiên cứu ĐV. 
3. Nội dung chi tiết học phần:
                           A-PHẦN LÝ THUYẾT                                
           MỞ ĐẦU				
	1.  Đối tượng và nhiệm vụ của động vật học. 
        	2. Vị trí của giới  động vật trong sinh giới.
3. Hệ thống phân phân loại động vật. 
CHƯƠNG 1:        CÁC NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH           
1.  Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh. 
2.  Ngành trùng lông bơi (Ciliophora).
3.  Ngành trùng biến hình (Amoebozoa).
4. Ngành trùng lỗ (Foraminifera).
5. Ngành trùng phóng xạ (Radiozoa).
6. Ngành trùng mặt trời (Heliozoa).
7. Ngành động vật cổ  (Archaezoa).
 8. Ngành trùng roi động vật  (Engleozoa): 
 9. Ngành trùng roi giáp  (Dinozoa).
10. Ngành trùng bào tử  (Sporozoa).
 11. Ngành trùng bào tử gai  (Gridosporozoa).
12. Ngành trùng vi bào tử (Micrcsporozoa).
13. Quan hệ phát sinh của các nhóm động vật nguyên sinh.
CHƯƠNG 2:         NGÀNH ĐỘNG VẬT HÌNH TẤM (PLACOZOA)
CHƯƠNG 3:         NGÀNH THÂN LỖ (PORIFERA)                 
1. Cấu trúc chung và hoạt động sống.
2. Sinh sản và phát triển.
3.  Sinh thái.
4. Phân loại.
5. Nguồn gốc tiến hoá của thân lỗ.
  CHƯƠNG 4: NGÀNH RUỘT KHOANG (COELENTERATA)                
1. Đặc điểm chung của ruột khoang.
2. Lớp thuỷ tức (Hydrozoa)
3. Lớp sứa (Scyphozoa).
4. Lớp san hô (Anthozoa).
5. Nguồn gốc tiến hoá của ruột khoang.
CHƯƠNG 5:     NGÀNH SỨA LƯỢC  (CTENOPHORA)       
CHƯƠNG 6:     NGÀNH GIUN DẸP (PLATHELMINTHES) 
1. Đặc điểm chung của ngành giun dẹp.
2. Lớp sán lông (Turbellaria).
3. Lớp sán lá song chủ (Digenea).
4. Lớp sán lá đơn chủ (Monogenoidea).
5. Lớp sán dây (Sestoda).
6. Nguồn gốc và tiến hoá của giun dẹp.
CHƯƠNG 7:     NGÀNH GIUN VÒI (NEMERTINI) 
1. Cấu tạo và sinh lý.
2. Sinh sản phát triển.
3. Phân loại và nguồn gốc và tiến hoá của giun vòi.
CHƯƠNG 8:     NGÀNH GIUN TRÒN (NEMATHELMINTHES)   
1. Đặc điểm chung của ngành giun tròn.
2. Lớp giun tròn (Nematoda).
3. Các ngành động vật khác có thể xoang giả (Psedocoelum):
CHƯƠNG 9: NGÀNH THÂN MỀM (MOLLUSCA)   
1. Đặc điểm chung của ngành thân mềm: Hệ thống thân mềm. 
2. Lớp song kinh (loricata).
3. Lớp song kinh không vỏ (Aplacophora)
4. Lớp vỏ một tấm (Monoplacophora)
5. Lớp chân bụng (Gastropoda)
6. Lớp chân rìu (Pelecypoda) hoặc vỏ hai mảnh (Đivalvia)  
7. Lớp chân xẻng (Scophopoda)
8. Lớp chân đầu (Cephalopoda)
9. Giá trị thực tiễn của thân mềm. 
10. Nguồn gốc và tiến hoá của thân mềm
CHƯƠNG 10: NGÀNH GIUN ĐỐT (ANNELIDA)       
1. Đặc điểm chung của ngành. 
2. Lớp giun nhiều tơ (Polychaeta)
2. Lớp mang râu (Pogonophora) 
3. Lớp Echiurida
4. Lớp giun ít tơ (Oligochaeta)
5. Lớp đỉa (Hirudinca): 
6. Lớp sá sùng (Sipunculida)
7. Nguồn gốc và tiến hoá của giun đốt. Nguồn gốc xoang cơ thể thứ sinh.
CHƯƠNG 11: NGÀNH CÓ MÓC (ONYCHOPHORA)          
                Lớp ống khí nguyên thuỷ (Protrachacta)
CHƯƠNG 12: NGÀNH CHÂN KHỚP (ATHROPODA)          
1. Đặc điểm chung. Hệ thống của ngành chân khớp.
2. Phân ngành trùng ba thuỳ (Trilobitomorpha): Lớp trùng ba thuỳ (Trilobita). 
3. Phân ngành có kìm (Chelicerata)
4- Phân ngành có mang (Branchiata)
5- Phân ngành có ống khí (Tracchaeta)
CHƯƠNG 13: NGÀNH ĐỘNG VẬT HÌNH RÊU (BRYOZOA)
CHƯƠNG 14: NGÀNH TAY CUỐN (BRANCHIOPODA)
CHƯƠNG 15: NGÀNH DA GAI (ECHINODERMATA)   
1. Đặc điểm chung của ngành da gai. Hệ thống da gai. 
2. Lớp sao biển (Asteroidea). 
3. Lớp đuôi rắn (Ophiuroidea). 
4. Lớp cầu gai (Echinoidea). 
5. Lớp hải sâu (Holothuroidea). 
6. Lớp Huệ biển (Crinoidea).
7. Sinh sản và phát triển của Da gai.
8. Giá trị thực tiễn của da gai. 
9. Da gai hoá đá. Nguồn gốc và tiến hoá của da gai
CHƯƠNG 16: NGÀNH HÀM TƠ (CHAETOGNATHA)
CHƯƠNG 17: QUAN HỆ PHÁT SINH CỦA CÁC NGÀNH ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG  
B-PHẦN THỰC HÀNH                        
	Bài 1: Thao tác trên kính hiển vi. Quan sát trùng đế giày.
	Bài 2: Trùng roi và trùng biến hình
	Bài 3: Thân lỗ, thuỷ tức nước ngọt và San hô.
	Bài 4: Sán lông, sán lá song chủ 
	Bài 5: Giun đũa lợn, giun đũa các loaig gia cầm, giun tròn kí sinh TV
	Bài 6: Ốc sên (hoặc ốc nhồi); Trai sông; Mực nang (hoặc mực ống)
	Bài 7: Giun khoang. Rươi.
	Bài 8: Tôm sông (hoặc tôm biển). Thuỷ tảo; Rận nước.
	Bài 9: Gián nhà. Châu chấu
	Bài 10: Các kiểu cơ quan miệng và biến thái của sâu bọ. 
4. Học liệu: 
Giáo trình chính:
1. Thái Trần Bái, 2001. Động vật học không xương sống. Nxb Giáo dục HN.
Tài liệu tham khảo: 
1. Phạm Bình Quyền. Sinh thái học côn trùng. Nxb GD, HN, 1994
2. Vũ Quang Mạnh. Thế giới đa dạng Sinh  vật đất. Nxb KH&KT, HN, 1995
3. Đỗ Văn Nhượng. Thực hành động vật không xương sống. Nxb ĐHSP, 2004
                                  
